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 Toµ ¸n NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
--------------------- 

Bản án số: 105/2022/HS-ST 

Ngày 07 tháng 6 năm 2022 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
__________________ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Văn Thắng 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Đào Phương Mai 

2. Bà Phan Thị Nga 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đức Minh – Thư ký Toà án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Việt Phương - Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:   

102/2022/TLST-HS Ngày 25 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 102/2022/QĐXXST-HS Ngày 26 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thu N - Sinh năm 1983; ĐKHKTT tại: Số 24 P, phường P, quận 

B, Thành phố H; Chỗ ở: Không nơi ở cố định; Nghề nghiệp: Lao động tư do; 

Trình độ văn hoá: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L; Con bà Nghiêm Thị T (đã chết); Tiền 

án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 23/12/2013, bị Công an quận Ba Đình xử phạt hành 

chính 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 

Bị cáo bị tạm giữ Ngày 14/3/2022; Tạm giam Ngày 17/3/2022; Số giam: 

1405B2/M1; Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an Thành phố 

Hà Nội; Có mặt; 

- Người bị hại: Anh Trịnh Quang H, sinh năm 1982; Nơi cư trú: Số 22 ngõ 

343 Đ, phường L, quận B, Thành phố H (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng Ngày 08/6/2021, anh Trịnh Quang H 

dừng đỗ xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng bạc BKS: 29B2 – 127.79 tại 

trước cửa Công ty CP Bưu chính Viettel (Bưu cục tại địa chỉ 278 Bạch Đằng, 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến khoảng 10 giờ 55 phút 
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cùng Ngày, anh H ra ngoài lấy xe thì phát hiện bị mất trộm tài sản nên đã đến 

Công an phường Chương Dương để trình báo. Ngoài ra, anh Trịnh Quang H giao 

nộp 01 USB ghi lại hình ảnh đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản (lưu trong hồ sơ 

vụ án). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được 

Nguyễn Thu N là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 30/12/2021, 

Nguyễn Thu N đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú. 

Cơ quan điều tra tiến hành dẫn giải Nguyễn Thu N chỉ địa điểm trộm cắp 

tài sản tại địa chỉ 278 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. Dẫn giải Nguyễn Thu N chỉ địa điểm bán xe tang vật tại dưới chân đê 

Nguyễn Khoái đối diện Trường tiểu học Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.  

Tiến hành cho Nguyễn Thu N và Nguyễn Thịnh N1 (sinh năm 1982; ĐKHKTT: 

Tổ 2, Nam D, phường T, quận H, H) xem lại hình ảnh camera, N xác nhận là 

người đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu 

trắng BKS: 29B2 – 129.79 Ngày 08/6/2021. Khám xét chỗ ở của N tại nhà trọ 7C 

ngõ 436/177 L, phường L, quận H, Hà Nội, thu giữ: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu 

Honda Dream (không biển kiểm soát) có số khung: RLHHA0808AY096158, số 

máy: HA08E1396195 và 01 biển kiểm soát xe máy 30N3 – 9599. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 164/KL-HĐĐGTS Ngày 03/7/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàn Kiếm kết luận: 01 

xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 29B2 – 129.79; Số khung: 

RLHJA3920MY089146; Số máy: JA39E2206442 (đã qua sử dụng) có trị giá: 

21.000.000 đồng. 

 Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thu N khai: Sáng Ngày 08/6/2021, N và 

Nguyễn Thịnh N1 mượn 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead của một người 

bạn tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) để đi từ khu vực Lĩnh Nam đến nhà bố 

mẹ đẻ của N tại khu vực phố Phúc Xá. Khi đi từ Phúc Xá về qua đường Bạch 

Đằng, N1 dừng xe tại trước cửa hàng Viettel Post (Địa chỉ: 278 Bạch Đằng, 

phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bảo N đứng chờ bên ngoài 

để N1 vào hỏi thông tin chuyển phát nhanh. N quan sát thấy trước cửa hàng 

Viettel Post có 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 29B2 – 

129.79 cắm sẵn chìa khóa trên xe và không ai trông giữ. Lợi dụng sơ hở, Nguyễn 

Thu N đã ngồi lên xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 29B2 – 

129.79, lùi xe ra đường và điều khiển xe bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, N1 về phòng 

trọ thì N nói với N1 có người bạn nhờ bán chiếc xe máy Honda Wave BKS: 

29B2 – 129.79. N mở cốp xe máy và lấy giấy tờ xe đưa cho N1 để mang đi bán. 

N1 cầm giấy tờ xe đến gặp Nguyễn Phú S (sinh năm 1992; ĐKHKTT: Xóm D, 

phường V, quận Đ, H) nhờ bán hộ nhưng không bán được nên N1 đã đưa trả lại 

N chiếc xe máy cùng giấy tờ xe. Sau đó, N đã điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu 

Honda Wave màu trắng BKS: 29B2 – 129.79 đến khu vực đoạn gốm sứ Thanh 

Trì và bán cho một người đàn ông không quen biết với giá 3.000.000 đồng. Số 

tiền trên N đã dùng tiêu xài cá nhân hết, N thực hiện trộm cắp tài sản một mình, 

không bàn bạc gì với N1 và sau khi bán xe cũng không chia cho N1. 
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Trong quá trình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 

bị can Nguyễn Thu N đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 

Hoàn Kiếm ra Quyết định truy nã số 03 Ngày 10/3/2022. Ngày 14/3/2022, 

Nguyễn Thu N đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú và khai nhận hành vi 

phạm tội như đã nêu trên. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thịnh N1 khai: Sáng Ngày 08/6/2021, 

Nguyễn Thu N nhờ N1 đưa lên nhà bố mẹ ở Phúc Xá nên N1 đồng ý và mượn 

chiếc xe máy Honda Lead của một người bạn trọ bên cạnh tên Tú (không rõ nhân 

thân, lai lịch) đưa N đi. Khi đi qua số 278 Bạch Đằng, N1 thấy địa chỉ trên là cửa 

hàng Viettel chuyển phát nhanh nên đã đỗ xe lại bảo N xuống xe chờ ngoài cửa 

để N1 vào hỏi chuyển đồ. Sau đó, N1 đi xe vào bên trong hỏi thông tin và đến khi 

quay ra lấy xe thì không thấy N đâu. N1 đã gọi điện thoại cho N và N  nói rằng 

bận đi công việc với bạn, N1 cứ về trước. Khi về đến nhà trọ, N nói với N1 đang 

có người bạn nhờ bán 01 chiếc xe máy Honda Wave màu trắng có đầy đủ giấy tờ 

xe. N1 đồng ý nên đã mang chiếc xe trên cùng giấy tờ sang gặp Nguyễn Phú S 

nhờ S tìm chỗ bán. N1 và S đã mang chiếc xe máy Honda Wave màu trắng BKS: 

29B2 – 129.79 đến địa chỉ số 132 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để 

bán nhưng không bán được nên về trả cho Nguyễn Thu N. Nguyễn Thịnh N1 

không biết và không liên quan đến việc N trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave 

màu trắng BKS: 29B2 – 129.79. Ngoài ra, N1 khai chiếc xe máy Cơ quan điều 

tra thu giữ khi khám xét khẩn cấp tại nhà trọ của Nguyễn Thu N là của N1, N1 

được anh Nguyễn Hoàng A (sinh năm: 1974; ĐKHKTT: Tổ 15 Y, C, Hà Nội) 

cho mượn để sử dụng mục đích đi lại. Quá trình điều tra, không có tài liệu chứng 

cứ xác định Nguyễn Thịnh N1 đồng phạm với Nguyễn Thu N về hành vi trộm 

cắp tài sản nên Cơ quan điều tra không có hình thức xử lý đối với Nguyễn Thịnh 

N1. 

Đối với Nguyễn Phú S khai vào khoảng tháng 4/2021 có quen biết với hai 

người bạn xã hội tên Tú (sinh năm: 1995; ĐKHKTT: Số 79 N, quận H, Hà Nội) 

và N1. Đến Ngàyy 08/6/2021, N1 nhờ S bán 01 chiếc xe máy Honda Wave màu 

trắng BKS: 29B2 – 129.79 đầy đủ giấy tờ. Sau đó, S chụp ảnh giấy tờ xe rồi dùng 

tài khoản zalo của M (em gái S) để nhắn tin cho người mua xe máy. Sau đó, S và 

N1 đến địa chỉ số 132 Trương Định để bán xe cho N1. Quá trình kiểm tra xe, N1 

đổi ý không bán chiếc xe trên nữa và lấy lại giấy tờ rồi ra về. N1 không cho S 

biết về nguồn gốc chiếc xe máy trên. 

Người bị hại Anh Trịnh Quang H khai phù hợp với lời khai của Nguyễn 

Thu N và diễn biến vụ án. Anh H yêu cầu N bồi thường tài sản bị thiệt hại theo 

quy định pháp luật.  

Về chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS: 30N3 - 9599 có số khung: 

RLHHA0808AY096158, số máy: HA08E1396195, Cơ quan Cảnh sát điều tra – 

Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành trưng cầu giám định. Tại Bản kết luận 

giám định số 1361/KL-PC09-Đ3 Ngày 03/3/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự - Công 

an Thành phố Hà Nội kết luận: chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream có số 

khung: RLHHA0808AY096158, số máy: HA08E1396195 là số nguyên thủy. 

Xác minh chủ sở hữu chiếc xe máy là anh Nguyễn Thế A (sinh năm: 1982; 

ĐKHKTT: Tổ 44 T, huyện Đ, Hà Nội). Tiến hành tra cứu chiếc xe máy trên 
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trong hệ thống dữ liệu truy tìm xe máy vật chứng của Công an thành phố Hà Nội, 

kết quả tra cứu không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Ngày 15/6/2021, 

anh Nguyễn Thế A đã viết giấy ủy quyền cho anh trai là anh Nguyễn Hoàng A 

(sinh năm: 1974; ĐKHKTT: Tổ 15 Y, C, H) có toàn quyền sử dụng, chuyển đổi 

mua bán chiếc xe máy Honda Dream màu nâu BKS: 30N3 – 9599, số máy: 

1396195. số khung: 096158. Ngày 04/01/2022, anh Nguyễn Hoàng A đến Công 

an quận Hoàn Kiếm và khai nhận có giao chiếc xe máy trên cho em rể là Nguyễn 

Thịnh N1 mượn để sử dụng mục đích đi lại. Xét thấy chiếc xe máy trên không 

liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thu N nên Ngày 10/5/2022, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành trao trả chiếc xe máy trên 

cho anh Nguyễn Hoàng A.  

Tại bản cáo trạng số 101/CT-VKS Ngày 17/5/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Thu N về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 

1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm 

truy tố, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thu N từ 12 đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ Ngày 14/3/2022. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho 

người bị hại số tiền là 21.000.000 đồng; Bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự 

theo quy định; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra - Công an quận 

Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thu N đã khai nhận hành vi phạm tội 

đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai người bị hại, cũng 

như các tài liệu, chứng cứ khác của vụ án. Từ đó có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10 

giờ 40 phút Ngày 08/6/2021, Nguyễn Thu N đã có hành vi trộm cắp 01 chiếc xe 

máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 29B2 – 129.79 có trị giá 

21.000.000 đồng của anh Trịnh Quang H tại 278 Bạch Đằng, phường Chương, 

quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại  

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 
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quận Hoàn Kiếm truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có căn cứ và 

đúng pháp luật.  

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của người khác; bị cáo nhận thức được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda 

Wave màu trắng BKS 29B2 – 129.79 là tài sản có giá trị, thấy chủ tài sản để sơ hở 

nên nảy sinh ý định trộm cắp mang bán lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân. Nhân 

thân bị cáo có 01 tiền sự ngoài thời hiệu. Trong quá trình được áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác 

điều tra, do đó cần phải có một hình phạt tù cách ly bị cáo với xã hội một thời gian 

nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[3] Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị 

cáo đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; sau khi bỏ trốn đã tự giác ra đầu 

thù là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét cho bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Xét thấy, đối với tài sản bị chiếm đoạt là 01 xe 

máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 29B2 – 129.79; Số khung: 

RLHJA3920MY089146; Số máy: JA39E2206442 (đã qua sử dụng) có trị giá: 

21.000.000 đồng, không thu hồi được. Quá trình điều tra, người bị hại anh Trịnh 

Quang H yêu cầu bị cáo phải bồi thường giá trị chiếc xe máy là 21.000.000 đồng, 

ngoài ra không yêu cầu bị cáo phải bồi thường khoản thiệt hại nào khác. Xét yêu 

cầu của anh H là có căn cứ nên cần buộc bị cáo phải bồi thường cho anh H giá trị 

chiếc xe trên là 21.000.000 đồng.  

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định; 

V× c¸c lÏ trªn!  

QuyÕt ®Þnh: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu N phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

2. ¸p dông khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu N 12 (Mười hai) tháng tù. thời hạn tù được 

tính từ Ngày tạm giữ 14/3/2022. 

3. Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Khoản 1 Điều 584, 

Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015:  

Buộc bị cáo Nguyễn Thu N phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm 

phạm cho người bị hại là anh Trịnh Quang H số tiền là 21.000.000 (Hai mươi 

một triệu) đồng. 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án mà bên phải thi hành chưa trả tiền thì còn phải chịu lãi suất đối 

với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
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4. Về án phí: Căn cứ vào các Điều 136, 292, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Điểm a Khoản  1  Điều  23, Điều  26 của  Nghị  quyết  số 

326/2016/UBTVQH14 Ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  Bị cáo phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm và 1.050.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 Ngày kể từ Ngày tuyên án. Người 

bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 Ngày kể từ Ngày nhận được bản án 

hoặc từ Ngày bản án được niêm yết tại chính quyền nơi cư trú. 

 
N¬i nhËn: 

- TAND TP Hµ Néi; 

- VKSND quËn Hoµn KiÕm; 

- C«ng an quËn Hoµn KiÕm; 

- Chi côc THA DS quËn Hoµn KiÕm; 

- BÞ c¸o; 

- Người bị hại; 

- L­u HS vô ¸n  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Cao V¨n Th¾ng 

 

 


